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Bài 1: Hoàn thành những câu thành ngữ sau và giải thích ý nghĩa:
1.Nam……..nữ tú
2.Trai tài gái…………. 
3.Cầu được ước ……..
4.Ước của ……….mùa 
5.Đứng núi này………núi nọ. 
6.Non xanh nước ……… 
7.Kề vai ……….cánh. 
8.Muôn người như………. 
9. Đồng cam……..khổ 
10. Bốn biển một………
*Gợi ý làm bài : Hs điền vào chỗ trống từ còn thiếu, sau đó giải thích ý nghĩa của câu, bao gồm nghĩa đen và nghĩa chuyển ( Hs có thể tham khảo lại bài Thành ngữ trong Sgk tập 1 /144 )
Ví dụ minh họa: Nam thanh nữ tú
 Mang mục đích khen ngợi : người nam đẹp , tài giỏi còn người nữ vừa dịu đàng, hiền thục, vừa xinh đẹp giỏi giang.

Bài 2: Hoàn thành những câu thành ngữ, tục ngữ dưới đây, chon 2 câu để đặt câu
1.Đồng ………. hợp lực.
2.Đồng sức đồng ………….
3.Một miếng khi ……….. bằng một gói khi no. 
4.Đoàn kết là ……………, chia rẽ là chết. 
5.Thật thà là …….quỷ quái. 
6. Cây ………….không sợ chết đứng. 
7.Trẻ cậy cha, già cậy………..
8.Tre già ……….mọc
9. Trẻ người………..dạ
10. Trẻ trồng na, già trồng ………..
*Gợi ý làm bài : Hs điền vào chỗ trống từ còn thiếu, sau đó đặt câu với thành ngữ được chọn.
Ví dụ minh họa: Đồng tâm hợp lực 
Đặt câu : Chúng ta nên cùng nhau đồng tâm hợp lực thì sớm muộn gì cũng đẩy lùi được dịch bệnh.

Bài 3: Hãy giải nghĩa các thành ngữ sau theo ý hiểu của em:
- Đi một ngày đàng học một sàng khôn
- Ngang như cua
- Một nghề thì sống đống nghề thì chết
- Được voi đòi tiên
- Há miệng chờ sung
- Một nắng hai sương
- Lá lành đùm lá rách
*Gợi ý làm bài : Hs giải thích ý nghĩa của câu, bao gồm nghĩa đen và nghĩa chuyển ( Hs có thể tham khảo lại bài Thành ngữ trong Sgk tập 1 /144 – Tương tự cách làm bài 1
